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LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân


- Họ và tên: ĐOÀN THỊ THANH HUYỀN

- Ngày sinh:
12/10/1974 
Nơi sinh: Quảng Ninh
   Giới tính: Nữ

- Chức danh khoa học (cả học hàm, học vị): Tiến sĩ, Giảng viên chính

- Chức vụ chuyên môn: Phó Trưởng khoa Công tác xã hội

- Chức vụ Đảng: Đảng viên

- Nhiệm vụ có chức danh: Giảng viên chính

- Cơ quan công tác và địa chỉ: Học viện Phụ nữ Việt Nam

- Điện thoại cố định:
 0243 7759042
Di động: 0983008609

- Email: doanhuyen@vwa.edu.vn

Fax: 0437730283
2. Quá trình đào tạo:

	Năm đào tạo
	Nơi đào tạo
	Hình thức đào tạo
	Tên cơ sở đào tạo
	Chuyên ngành đạo tạo
	Học vị được cấp

	1992-1996
	Trong nước
	Chính quy
	Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
	Tiếng Pháp
	Cử nhân

	1999-2002
	Trong nước
	Chính quy
	Đại học Khoa học XH và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)
	Xã hội học
	Cử nhân

	2003-2006
	Trong nước
	Chính quy
	Đại học Khoa học XH và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)
	Xã hội học
	Thạc sĩ

	2009-2014
	Trong nước
	Chính quy
	Đại học Khoa học XH và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội)
	Xã hội học
	Tiến sĩ

	2011-2012
	Trong nước
	VLVH
	Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội
	Lý luận chính trị - Hành chính
	Bằng tốt nghiệp Trung cấp

	2012-2014
	Trong nước
	VLVH
	Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
	Lý luận chính trị - Hành chính
	Bằng tốt nghiệp Cao cấp


3. Quá trình bồi dưỡng:

	Năm bồi dưỡng
	Nơi bồi dưỡng
	Thời gian bồi dưỡng
	Tên cơ sở bồi dưỡng
	Nội dung bồi dưỡng
	Chứng chỉ/chứng nhận

	1995
	Trong nước
	1 tháng
	Hội tin học Việt Nam
	Tin học
	Chứng chỉ

 tốt nghiệp

	1996
	Trong nước
	1 tháng
	Viện Tin học ứng dụng – Hội tin học Việt Nam
	Tin học
	Chứng chỉ 

tốt nghiệp

	2002
	Trong nước
	15 ngày
	Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục – Đào tạo
	Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư lưu trữ
	Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

	2003
	Trong nước
	15 ngày
	Học viện Báo chí và Tuyên truyền
	Tin học “Quản lý, khai thác và sử dụng mạng”
	Giấy 

chứng nhận

	2011
	Trong nước
	2,5 tháng
	Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch
	Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính
	Chứng chỉ

	2013
	Trong nước
	10 ngày
	Học viện Báo chí và Tuyên truyền
	Bồi bưỡng kỹ năng quản lý cho cán bộ đương chức và trong quy hoạch
	Giấy 

chứng nhận

	2013
	Trong nước
	3 tháng
	Đại học Hà Nội
	Tiếng Anh
	Chứng chỉ B2

	2013
	Trong nước
	3 tháng
	Đại học Sư phạm Hà Nội
	Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng
	Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

	2013-2014
	Trong nước
	1 năm
	Đại học Khoa học XH và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)
	Chương trình đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội
	Chứng chỉ

	2014
	Trong nước
	10 ngày
	ISDS, Oxfam Novib
	Xây dựng chương trình đào tạo về Sức khỏe phụ nữ
	Chứng nhận

	2015
	Trong nước
	1 tháng
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	Bồi dưỡng cơ bản về nghiệp vụ Công tác Hội Phụ nữ 
	Chứng chỉ

	2015
	Trong nước
	5 ngày
	UNDP, Viện Nghiên cứu chính sách kinh tế
	Development and Implementation of Social Assistance Policy in Vietnam 
	Chứng chỉ

	2016
	Trong nước
	3 ngày
	Học viện Phụ nữ Việt Nam, Share
	Kỹ năng tham vấn trong Công tác xã hội
	Chứng chỉ

	2016
	Trong nước
	5 ngày
	Hiệp hội các trường CTXH quốc tế, Đại học Lao động - Xã hội, Hiệp hội dạy nghề và nghề CTXH Việt Nam
	Training Workshop on Community Social Work with children, families
	Chứng chỉ

	2017
	Trong nước
	5 ngày
	Trường Đại học Trưng Vương
	Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
	Chứng chỉ

	2017
	Trong nước
	1,5 tháng
	Trường Đại học Giáo dục
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)
	Chứng chỉ


4. Quá trình công tác:

	Thời gian

(từ...đến...)
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ và 

Điện thoại
	Chức vụ
	Nhiêm vụ chuyên môn chính

	Từ 4/1997 - 5/2006
	Học viện Báo chí và Tuyên truyền
	Số 36 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT:0437546963
	Cán bộ phòng Hành chính
	Công tác hành chính văn phòng

	Từ 6/2006 - 12/2007
	Học viện Báo chí và Tuyên truyền
	Số 36  đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT:0437546963
	Cán bộ phòng Hợp tác quốc tế 
	Công tác hợp tác quốc tế

	Từ 01/2008 - 01/2009
	Học viện Báo chí và Tuyên truyền
	Số 36  đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT:0437546963
	Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Đối ngoại 
	Phụ trách công tác hợp tác quốc tế

	Từ 02/2009 - 11/2009 
	Học viện Báo chí và Tuyên truyền
	Số 36  đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT:0437546963
	Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Hợp tác quốc tế
	Phụ trách công tác hợp tác quốc tế

	Từ 12/2009 - 6/2013
	Học viện Báo chí và Tuyên truyền
	Số 36  đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT:0437546963
	Trưởng phòng Hợp tác quốc tế 
	Phụ trách công tác hợp tác quốc tế

	Từ năm 2007-2013
	Học viện Báo chí và Tuyên truyền
	Số 36  đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT:0437546963
	Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng
	Công tác Công đoàn

	Từ 6/2013 - nay
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đồng Đa, Hà Nội

ĐT:0438343337
	Phó Trưởng khoa Công tác xã hội
	Giảng dạy và quản lý giảng dạy chuyên môn liên quan đến Xã hội học và Công tác xã hội


5. Ngoại ngữ   

	Ngoại ngữ
	Bằng cấp, chứng chỉ cao nhất được cấp
	Thời gian cấp
	Cơ sở cấp

	Tiếng Anh
	Chứng chỉ B2
	2013
	Đại học Hà Nội

	Ngoại ngữ khác (tiếng Pháp)
	Bằng cử nhân
	2006
	Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).


Đánh giá năng lực ngoại ngữ của bản thân hiện nay (A1, A2, B1, B2, C1, C2): C1
6. Kinh nghiệm và thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học
6.1. Các môn học, chuyên đề đã tham gia giảng dạy trong 5 năm gần đây:

	Môn học/chuyên đề
	Đối tượng học
	Nơi giảng dạy

	Xã hội học
	Sinh viên, học viên
	Học viện Phụ nữ Việt Nam

	Dân số và Phát triển
	Sinh viên, học viên
	Học viện Phụ nữ Việt Nam

	Gia đình học
	Sinh viên, học viên
	Học viện Phụ nữ Việt Nam

	Quản trị ngành Công tác xã hội
	Sinh viên, học viên
	Học viện Phụ nữ Việt Nam


6.2. Hướng/lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính đã và đang quan tâm/thực hiện trong 5 năm gần đây:
- Giáo dục gia đình


- Bạo lực gia đình


- Công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt


- Gia đình học

- Quản trị ngành Công tác xã hội

- Thực hành Công tác xã hội

- Công tác xã hội trong lĩnh vực ma túy, trợ giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe sinh sản…


6.3. Danh sách đề tài/dự án/công trình nghiên cứu khoa học đã thực hiện trong 5 năm gần đây:

	TT
	Tên đề tài/dự án/công trình nghiên cứu
	Cơ quan phê duyệt/giao nhiệm vụ khoa học
	Thời gian thực hiện
	Vai trò tham gia 

	1
	Tác động của quá trình đô thị hóa đến sự phát triển của khu vực nông thôn giai đoạn 2011-2020
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2010 - 2011


	Thành viên

	2
	Sự hài lòng về cuộc sống
	Sở KH&CN Hà Nội
	2011 - 2012
	Thành viên

	3
	Biến đổi cơ cấu, chất lượng dân số trong quá trình đô thị hóa tại Hà Nội: Thực trạng và giải pháp
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2012 - 2013
	Thành viên

	4
	Hiệu quả hoạt động các mô hình can thiệp, hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực gia đình tại cơ sở của Hội Liên hiệp PNVN
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	2013
	Thành viên

	5
	Đô thị hóa và quản lý quá trình đô thị hóa trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2013 - 2015
	Thành viên

	6
	Thực hành Công tác xã hội trong đào tạo ở bậc đại học tại Học viện Phụ nữ Việt Nam
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	2016 - 2017
	Chủ nhiệm

	7
	Mô hình CTXH đối với trẻ em có Hoàn cảnh đặc biệt   

(Nghiên cứu tại các trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Hà Nội)
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	2019
	Chủ nhiệm


6.4. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 5 năm gần đây



6.4.1 Bài báo khoa học trên tạp chí
	Tên bài báo
	Tên tạp chí đã đăng
	Loại tạp chí
	Thời gian đăng

	Đào tạo cán bộ cho CHDCND Lào tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền
	Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông
	ISSN
	2012

	Chương trình chuyên gia nước ngoài trong hợp tác quốc tế tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền
	Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông
	ISSN
	2012

	Tình trạng vi phạm pháp luật ở trẻ vị thành niên trong những năm gần đây
	Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông
	ISSN
	2012

	Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
	Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông
	ISSN
	2012

	Giáo dục pháp luật cho vị thành niên hiện nay (Trường hợp tại Quảng Ninh)
	Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội
	ISSN
	2013

	Giáo dục pháp luật cho trẻ - Vấn đề không đơn giản”
	Tạp chí Gia đình và Trẻ em
	ISSN
	2013

	Những yếu tố tác động tới giáo dục pháp luật cho con cái trong gia đình hiện nay
	Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
	ISSN
	2013

	Internet với giáo dục trẻ em hiện nay
	Tạp chí Gia đình và Trẻ em
	ISSN
	2014

	Nhận thức ở các bậc cha mẹ về tầm quan trọng của giáo dục pháp luật cho con cái
	Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông
	ISSN
	2014

	Về sự tiếp nhận giáo dục pháp luật ở trẻ em hiện nay
	Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông
	ISSN
	2014

	Bạo hành phụ nữ: Hiểu thêm để phòng, chống
	Tạp chí Gia đình và Trẻ em
	ISSN
	2014

	Đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay 
	Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam
	ISSN
	2015

	Tác động của bạn bè trong giáo dục pháp luật cho trẻ em
	Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông
	ISSN
	2015

	Phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài và luật pháp, chính sách của Việt Nam
	Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn
	ISSN
	2016

	Những yếu tố ảnh hưởng tới giáo dục trẻ em hiện nay
	Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông
	ISSN
	2016

	Tác động của đặc điểm nhân khẩu – xã hội ở các bậc cha mẹ đến những khó khăn trong giáo dục pháp luật cho con cái (Nghiên cứu tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh)
	Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông
	ISSN
	2017

	Vấn đề quản lý con cái của các bậc cha mẹ hiện nay
	Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông
	ISSN
	2018

	Sự phát triển không đồng đều giữa các vùng miền ở Việt Nam
	Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam
	ISSN
	2018



6.4.2 Sách đã xuất bản hoặc tài liệu đã được nghiệm thu trong 5 năm gần đây
	Tên sách/

tài liệu
	Năm xuất bản/

nghiệm thu
	Loại sách/

tài liệu
	Vai trò tham gia

	Công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
	2013
	Tập bài giảng
	Chủ biên

	Gia đình học
	2016
	Giáo trình
	Thành viên

	Sách: Những nghiên cứu xã hội học về Tây Nguyên 
	2018
	Chuyên khảo
	Thành viên

	Sách: Những nghiên cứu xã hội học về Tây Nguyên 
	2018
	Chuyên khảo
	Thành viên

	Công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
	2019


	Giáo trình
	Chủ biên



6.4.3 Bài tham luận hội thảo khoa học/chuyên đề đã gửi/trình bày trong 5 năm gần đây

	Tên bài tham luận
	Tên, cấp, năm và địa điểm hội thảo
	Cơ quan tổ chức hội thảo
	Vai trò tham gia

	Đô thị hóa, bất bình đẳng và nghèo đô thị
	Kỷ yếu Hội thảo khoa học (đề tài độc lập cấp nhà nước), Trường Đại học KHXH và NV, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.
	Trường Đại học KHXH và NV, Đại học Quốc gia Hà Nội
	Tác giả

	Giáo dục đạo đức cho con cái trong gia đình ở thị trấn Mạo Khê (Đông Triều, Quảng Ninh) hiện nay
	Kỷ yếu Hội thảo quốc tế 20 năm khoa Xã hội học thành tựu và thách thức, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2011.
	Trường Đại học KHXH và NV, Đại học Quốc gia Hà Nội
	Tác giả

	Hợp tác quốc tế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thành tựu và định hướng phát triển
	Kỷ yếu 50 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012.
	Học viện Báo chí và Tuyên truyền
	Tác giả

	Công tác xã hội đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại tỉnh Quảng Ninh
	Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về Công tác xã hội và An sinh xã hội, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2012.
	Trường Đại học KHXH và NV, Đại học Quốc gia Hà Nội
	Tác giả

	Những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về quy hoạch đô thị và phát triển đô thị bền vững
	Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đô thị hóa và quản lý quá trình đô thị hóa trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên, Trường Đại học KHXH và NV, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.
	Trường Đại học KHXH và NV, Đại học Quốc gia Hà Nội
	Tác giả

	Hiện trạng đào tạo nhân lực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Kỷ yếu Hội thảo khoa học Những giải pháp phát triển đô thị vùng Tây nguyên theo hướng bền vững, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.
	Trường Đại học KHXH và NV, Đại học Quốc gia Hà Nội
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Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp trong lý lịch khoa học này./.

	XÁC NHẬN

CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	
	Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2019
NGƯỜI KHAI LÝ LỊCH

(Đã ký)
TS. Đoàn Thị Thanh Huyền
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